
DẤU THỜI GIAN ĐỊA CHỈ EMAIL STT HỌ VÀ TÊN MÃ SINH VIÊN LỚP KHOA

KẾT QUẢ XÉT 

ĐĂNG KÝ 

DỰ TUYỂN

GHI CHÚ

10/24/2023 16:01:09
phuong272801@gmai

l.com
Lê Thị Kim Phượng 23F7030027 Pháp spk20

Tiếng Pháp - 

Tiếng Nga
Không đạt

Đã nhận

HB_HUFLIS_2023-2024

10/24/2023 16:01:15
hanguyen1411ha@gm

ail.com
1 Nguyễn Thị Hà 20F7550024 Nhật K17C

NN & VH Nhật 

Bản
Đạt

10/24/2023 16:01:16
chile040603@gmail.c

om
2 Lê Thị Kim Chi 21F7550127 Nhật K18A

NN & VH Nhật 

Bản
Đạt

10/24/2023 16:01:42
ngyenchiluong1110@

gmail.com
3

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
21F7540319 Trung k18A Tiếng Trung Đạt

10/24/2023 16:01:49
diemquynh30102004

@gmail.com
4 Lê Thị Diễm Quỳnh 22F7510290 Anh K19C Tiếng Anh Đạt

10/24/2023 16:01:52
cattuong231003@gma

il.com
5 Hồ Cát Tường 21F7511061 K18G Tiếng Anh Đạt

KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ VÀ XÉT HỌC BỔNG NĂM HỌC 2023 - 2024

DO NHA KHOA LITTLE SÀI GÒN HUẾ TÀI TRỢ
(Ban hành kèm theo Công văn số 1055 /ĐHNN-CTSV ngày 23 tháng 10 năm 2023

của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày   24  tháng 10  năm 2023



10/24/2023 16:01:54
vuthiha20022003@g

mail.com
Vũ Thị Hà 21F7550144 K18F 

NN & VH Nhật 

Bản
Không đạt

Đăng ký khi đã đủ số lượng 

Đạt, chuyển tiếp hồ sơ dự 

tuyển 

HB_HUFLIS_2023-2024

10/24/2023 16:02:11
thuhangpham453@g

mail.con
Phạm Thị Thu Hằng 22F7010061 Anh SPK19A Tiếng Anh Không đạt

Đã nhận HB_NGUYEN 

TRUONG TO_2023-2024

10/24/2023 16:02:47
dinhthinhuai.avsh@g

mail.com
Đinh Thị Như Ái 23F7560001 Hàn K20A

NN & VH Hàn 

Quốc
Không đạt

Đăng ký khi đã đủ số lượng 

Đạt, chuyển tiếp dự tuyển 

HB_HAI PHONG_23-24

10/24/2023 16:02:53
po254237@gmail.co

m
Hà Thị Nhân 23F7540231 Trung K20G Tiếng Trung Không đạt

Đăng ký khi đã đủ số lượng 

Đạt

10/24/2023 16:03:52
thuyle22003@gmail.c

om
Lê Thị Thuỳ 21F7010194 SPK18A Tiếng Anh Không đạt

Đăng ký khi đã đủ số lượng 

Đạt

10/24/2023 16:04:40
nguyenhoanganh1020

225@gmail.com

Nguyễn Thị Hoàng 

Ánh 
23F7510058 Anh K20I Tiếng Anh Không đạt

Đăng ký khi đã đủ số lượng 

Đạt

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTSV

Nguyễn Trọng Thế Ánh

CHUYÊN VIÊN THỰC HIỆN

Trần Quyết Chiến 
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